CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

(Ban hành theo Quyết định số: 66 /QĐ-CĐPĐ ngày 08  tháng  3 năm 2020 của
Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)


Tên ngành/nghề: 

Marketing

Mã ngành/nghề: 

5340116

Trình độ đào tạo: 
Trung cấp 


Hình thức đào tạo: 
Chính quy


Đối tượng tuyển sinh:
Tốt nghiệp THCS hoặc  tương đương trở lên


Thời gian đào tạo: 
1.5-2 năm
1. Mục tiêu đào tạo   
1.1. Mục tiêu chung:


Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp ngành marketing, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm tự tìm việc làm, nâng cao dần và ổn định thu nhập.  Đồng thời, người học có khả năng học tập lên bậc đào tạo cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

1.2.1. Kiến thức:

- Hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;
- Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;
- Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về lĩnh vực Marketing, có khả năng giao tiếp, nắm bắt nhạy bén tâm lý khách hàng;
- Hiểu được các hiện tượng, quy luật tâm lý và cơ chế hình thành của quy luật tâm lý xảy ra trên thương trường.

1.2.2. Kỹ năng:
- Nắm bắt và phân tích nhạy bén tâm lý khách hàng để vận dụng vào lĩnh vực chuyên môn;
- Nắm bắt được hiện tượng, quy luật tâm lý và cơ chế hình thành của quy luật tâm lý xảy ra trên thương trường;
- Giao tiếp tốt để vận dụng có hiệu quả trong quá trình tìm hiểu thị trường;
- Phân tích và phán đoán tình hình thị trường giúp cho lãnh đạo tổng hợp và đề ra các chính sách kinh doanh thích hợp, đem lại hiệu quả cho đơn vị;

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương.

1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm; giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với khách hàng;

- Hướng dẫn, giám sát đồng nghiệp thực hiện công việc định sẵn;

- Có khả năng đánh giá chất lượng, kết quả công việc của bản thân và nhóm sau khi hoàn thành công việc được giao.

1.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp ra trường người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí với chức danh cán bộ nghiệp vụ Marketing sản xuất, Marketing thương mại và dịch vụ tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. 
- Học sinh tốt nghiệp ngành Marketing nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo nâng cao lên Cao đẳng hoặc Đại học cùng ngành nghề.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 24
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học:  69 TC
- Khối lượng các môn học chung (đại cương):  255 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1380 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 569 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 974 tiết; Kiểm tra:  87 giờ
3. Nội dung chương trình:
	Mã MH
	Tên môn học, mô đun
	Số

TC
	Thời gian học tập (giờ)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	LT
	TH/TT

TN/BT

/TL
	KT
	

	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	106
	134
	15
	 

	MH 01
	Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2
	 

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1
	C.Trị

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2
	 

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	2
	45
	21
	21
	3
	 

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1
	 

	MH 06
	Anh văn
	4
	90
	42
	42
	6
	 

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	47
	990
	420
	510
	60
	 

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở 
	15
	315
	135
	156
	24
	 

	MH 07
	Kinh tế vi mô
	2
	45
	15
	26
	4
	 

	MH 08
	Marketing căn bản
	3
	60
	30
	26
	4
	 

	MH 09
	Hành vi người tiêu dùng
	3
	60
	30
	26
	4
	

	MH10
	Tâm lí và kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
	3
	60
	30
	26
	4
	

	MH12
	Nguyên lí kế toán
	2
	45
	15
	26
	4
	

	MH13
	Nguyên lí thống kê
	2
	45
	15
	26
	4
	

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	32
	675
	285
	354
	36
	

	MH14
	Anh văn chuyên ngành
	3
	60
	30
	26
	4
	

	MH11
	Quản trị chất lượng
	4
	90
	30
	56
	4
	

	MH15
	Quan hệ công chúng
	4
	90
	30
	56
	4
	

	MH16
	Quản trị sản phẩm và nhãn hiệu
	4
	90
	30
	56
	4
	

	MH17
	Chiến lược và chính sách giá
	3
	60
	30
	26
	4
	

	MH18
	Quản trị kênh phân phối và bán hàng
	3
	60
	30
	26
	4
	

	MH19
	Quản trị truyền thông
	3
	60
	30
	26
	4
	

	MH20
	Quản trị doanh nghiệp 
	4
	90
	30
	56
	4
	

	MH21
	Nghiên cứu marketing
	4
	75
	45
	26
	4
	

	III
	Thực tập và Đánh giá kỹ năng thực hành cuối khóa
	8
	360
	15
	330
	10
	

	MH 22
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	225
	10
	210
	5 
	

	MH 23
	Đánh giá kỹ năng thực hành cuối khóa
	3
	135
	5
	120
	10
	

	IV
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	28
	0
	2
	

	MH 24
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	28
	0
	2
	 

	 
	Tổng
	69
	1635
	569
	974
	87
	 


4

